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Model No.HR2670 26MM COMBINATION HAMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 286288-8 Nắp 35 1

002 233989-9 Vòng canh búa 14 1

003 346834-0 Núm hơi 16 1

004 4130J0-5 Vỏ chụp mũi 1

005 233992-0 Vòng canh búa 15 1

006 327269-4 Vòng canh  17 1

007 347944-6 Chén đệm 1

008 232503-8 Lò xo ném hình nón 21-34 1

009 137222-0 Cụm vỏ hộp số 1

009 INC. 10

010 210143-2 Bạc đạn 626ZZ 1

011 233360-7 Lò xo nến 4 1

012 347C59-7 Tấm khóa 1

013 232286-0 Lò xo lá 1

014 213278-8 Vòng đệm-o 17 1

015 137166-4 Bộ nút chuyển chế độ 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 1

016 267153-0 Long đền đệm phẳng 30 1

017 455394-2 Nắp cần chuyển đổi 1

018 4130H9-3 Ốp nút chuyển chế độ 1

019 216022-2 Bi hãm 7.0 2

020 216019-1 Bi hãm 3 3 *

020-1 216068-8 Bi hãm 3 < 3

021 141W48-2 Giá đỡ dụng cụ hoàn chỉnh 1

022 327D75-1 Chén nhông khoan 1

023 227B57-0 Nhông trục 40 1

024 234148-8 Lò xo nến 31 1

025 267153-0 Long đền đệm phẳng 30 1

026 257932-4 Vòng phe xoắn 30 1

027 327D80-8 Chụp giữ mũi 9 1

028 327D81-6 Chốt tác động A 1

029 325792-3 Núm hơi 10 1

030 234149-6 Lò xo nến 20 1

031 325793-1 Chén -vòng đệm B 1

032 213073-6 Vòng đệm-o 9 1

033 233979-2 Vòng canh búa 28 1

034 325784-2 Quả búa 1

035 213258-4 Vòng đệm-o 17.5 1

036 327D74-3 Xi lanh pit tong 1

037 327D79-3 Khớp nối pit-tông 1

038 347C60-2 Tấm dẫn hướng 2

039 257A41-5 Vòng canh  6 1

040 227B56-2 Nhông trục 9 1

041 310678-4 Nhông chuyển 2

042 327D78-5 Trục cam 1

043 265D67-1 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X20 W
RM

2

044 219036-0 Bạc đạn đảo 9-15 1



045 141W51-3 Bánh răng xoắn hoàn chỉnh 30 1

046 234343-0 Lò xo nến 5 1

047 346833-2 Tấm chuyển đổi B 1

048 346832-4 Tấm chuyển đổi A 1

049 213728-3 Vòng đệm-o 68 1

050 141W46-6 Vỏ bọc linh kiện bên trong hoàn 
chỉnh

1

051 213407-3 Vòng đệm-o 26 1

052 257A43-1 Chụp giữ mũi 9 1

053 210059-1 Bạc đạn 6000DDW 1

054 961006-2 Vòng giữ (ext) S-10 1

055 510612-6 Cụm lõi ứng điện 220V 1

055 INC. 52-54,56,57

056 681652-2 Vòng đệm cách nhiệt 1

057 210023-2 Bạc đạn 627DDW 1

058 267804-5 Vòng đệm vênh 15 1

059 4130J1-3 Tấm chắn gió 1

060 266340-8 Vít tự cắt ren đầu siết 4X65 2

061 634863-8 Phần trường 1

062 266053-1 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4

063 4130H6-9 Vỏ động cơ 1

064 194074-2 Bộ than CB-325 1

065 632V64-4 Ổ than khoan 1

066 682566-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

067 691025-1 Dây nguồn 0.75-2-5.0 1

068 651086-3 Công tắc 1

069 687682-1 Miếng chắn 1

070 266385-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 1

071 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 3

072 4130H8-5 Nắp tay cầm 1

073 137223-8 Cụm giá đỡ dụng cụ 1 *

073 INC. 20-33 *

073-1 137259-7 Cụm giá đỡ dụng cụ < 1

073-1 INC. 20-33

074 137224-6 Cụm trục cam 1

074 INC. 39-42,44,45

075 8147U1-9 Bảng tên HR2670 1

076 8147U2-7 Không số.nhãn HR2670 1

A01 122G56-6 Bộ  cầm tay 1

C10 265D68-9 Ốc vít có tai vặn M6X52 1

A02 321144-6 Thanh cữ độ sâu 1

A03 821925-3 Hộp nhựa 1

C10 417724-5 Then gài 2

B01 196967-9 Bộ hỗ trợ búa 1

C10 195127-0 Bộ bình dầu 2

B01 INC. 1,2,5,19,32,33,35,64

F06 1914L7-6 Bộ ly chứa bụi 1

F07 1914L9-2 Bộ ly chứa bụi 1

F11 194254-0 Bộ mâm cặp khoan không khóa 1

G12 1914X3-8 Bộ tấm hút bụi 1


